
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ BẢN BO VÀ 01 ĐIỂM TRẠM

2. Địa chỉ: Bản Hưng Phong, xã Bản Bo, Tỉnh Lai Châu

STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

CCHN

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB(Ghi 

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn
 ( ghi cụ thể chức danh, 

vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm )

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KB,CB khác  
(Nếu có)

Ghi 

chú

I

1
Đèo Văn 

Phương

0002552/LCH-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ;  Điều trị và dự phòng 

bệnh Lao.

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h từ thứ 

2 đến thứ 6; ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Y sỹ đa khoa/ 

Trưởng trạm y tế xã

2
Nguyễn Văn 

Thuần

000015/LCH-

GPHN

Y khoa và  Y học cổ truyền; Điều trị và dự 

phòng bệnh Lao.

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h từ thứ 

2 đến thứ 6; ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Bác sỹ Y khoa/  

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật

3
Vàng Thị 

Chen

0002617/LCH-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ; Điều trị và dự phòng 

bệnh Lao. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h từ thứ 

2 đến thứ 6; ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Y sỹ đa khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

TRẠM Y TẾ XÃ BẢN BO



STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

CCHN

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB(Ghi 

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn
 ( ghi cụ thể chức danh, 

vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm )

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KB,CB khác  
(Nếu có)

Ghi 

chú

4
Nguyễn Văn 

Dương

002276/LCH-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ; Điều trị và dự phòng 

bệnh Lao. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h từ thứ 

2 đến thứ 6; ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Y sỹ đa khoa

5
Kiều Bích 

Ngọc

000599/LCH-

CCHN

Khám bệnh,chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền. Thực hiện danh mục kỹ thuật 

chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc 

Giám đốc Sở Y tế phê duyệt. Khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường Nhãn khoa.

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h từ thứ 

2 đến thứ 6; ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Y sỹ YHCT

II

6
Nguyễn Thế 

Văn

000168/LCH-

GPHĐ/ 

002714/LCH-

CCHN

Khám bênh, chữa bệnh đa khoa; Nội soi 

Tai mũi họng; Siêu âm tổng quát; Đọc XQ

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h từ thứ 

2 đến thứ 6; ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Bác sỹ đa khoa/ 

Phụ trách TYT/ 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

sáng 12h15'-13h00'; 

chiều từ 17h15'-

21h00'; Ngày nghỉ, 

lế, tết sáng từ 8h-

11h30'-chiều từ 

13h30'-20h00' tại 

Phòng khám siêu 

âm bác sỹ Hiền Văn

ĐIỂM TRẠM Y TẾ SỐ 1 XÃ BẢN BO
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		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-08T08:12:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
	Nguyễn Thị Mai<maint.soyt@laichau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




